
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON  RẠNG ĐÔNG  11      
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: LÁ 3 

 

TUẦN 01 - THÁNG 10/2024 (30/9/2024 – 04/10/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

30/9/2024 

THỨ BA 

01/10/2024 

THỨ TƯ 

02/10/2024 

THỨ NĂM 

03/10/2024 

THỨ SÁU 

04/10/2024 

ĐÓN TRẺ Giáo dục trẻ lễ phép, chào hỏi người lớn. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 1 - Tay 1 - Chân 1 - Bụng 3 - Bật 3    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Đôi mắt của 

bé 

- GH2: VĐ vỗ tiết 

tấu chậm “Nắng 

sớm” 

- GH1: TH: Nặn búp 

bê 

- GH2: Tập  tô đồ chữ 

số 6 

- GH1: KC “Ai đáng 

khen” 

- GH2: TC: Bò bằng 

bàn tay, bàn chân 4-

5m 

- GH1: Nhận biết số 

lượng trong phạm vi 

6 

- GH2: Thơ “Giữa 

vòng gió thơm” 

- GH1: Không khí 

quanh ta 

- GH2: Tập đồ nét 

sổ thẳng - nét 

ngang - nét xiên trái 

- nét xiên phải 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây resort, khách sạn, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Tìm hình dạng và màu 

sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi giải mã ô 

chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát vườn cây của bé. 

- Rèn đội hình tập TDS, đi các kiểu chân, đi bằng mép bàn chân, đi khụy gối 

-TCDG: Mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự do.  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

Giữ gìn bàn chải sau khi chải răng. 

Giờ ăn: Thu dọn sau khi ăn xong. 

Giờ ngủ: Biết giữ trật tự khi ngủ.  
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HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Không đi theo, 

không nhận quà của 

người lạ khi chưa 

được người lớn cho 

phép 

- Trò chuyện về 

ngày sinh nhật của 

trẻ. 

Trẻ đọc thơ “Đôi mắt 

của em” 

Trẻ nghe kể truyện về 

sự chăm chỉ “ Châu 

chấu và Kiến”  

Đọc bài đồng dao 

“Đi cầu đi quán” 

- Không đi theo, 

không nhận quà của 

người lạ khi chưa 

được người lớn cho 

phép 

 

  

 

TUẦN 02 - THÁNG 10/2024 (07/10/2024 – 11/10/2024) 

 

NỘI DUNG THỨ HAI 

07/10/2024 

THỨ BA 

08/10/2024 

THỨ TƯ 

09/10/2024 

THỨ NĂM 

10/10/2024 

THỨ SÁU 

11/10/2024 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện về trang phục trẻ thích. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 1 - Tay 1 - Chân 1- Bụng 3 - Bật 3    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Cơ thể của 

bé 

- GH2: Tách gộp 

trong phạm vi 6 

 

- GH1: Bật xa 40-

50cm 

- GH2: Phân loại 

một số đồ dùng 

thông thường theo 

chất liệu và công 

dụng 

- GH1: Hát Đường 

và chân 

- GH2: Xác định vị 

trí phía trên, phía 

dưới, bên trái, bên 

phải. 

- GH1: Làm hoa từ 

khăn giấy 

- GH2: So sánh sự 

giống và khác nhau 

của đồ chơi 

- GH1: KC “Đôi 

dép” 

- GH2: Làm quen 

chữ c, d 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây resort, khách sạn, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Tìm hình 

dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi giải 

mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

- Quan sát vườn cây của bé. 

- Rèn đội hình tập TDS, đi các kiểu chân, đi bằng mép bàn chân, đi khụy gối 
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TRỜI -TCDG: Mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự do. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt, tự mặc cởi quần áo. 

- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ giờ ăn, ăn từ tốn, hết suất, không làm rơi vãi thức ăn.  

- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ trước và sau giờ ngủ, ngủ đúng vị trí bạn trai – bạn gái. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Chơi trò chơi 

Trồng cây dừa. 

- Lợi ích của việc 

giữ gìn vệ sinh thân 

thể đối với sức 

khoẻ con người.  

 Nhắc nhở trẻ 

không leo trèo ban 

công, tường rào. 

Tập tô, tập đồ các 

nét chữ 

 

Nói rõ ràng, mạch 

lạc có trình tự về sự 

việc, hiện tượng 

nào đó để người 

nghe hiểu được 

Bé biết mình có thể 

tự làm và thích làm 

gì. Đồ chơi, trò 

chơi, trang  phục  

món ăn ưa thích 

 

 

 

TUẦN 03 - THÁNG 10/2024 (14/10/2024 – 18/10/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

14/10/2024 

THỨ BA 

15/10/2024 

THỨ TƯ 

16/10/2024 

THỨ NĂM 

17/10/2024 

THỨ SÁU 

18/10/2024 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp sau khi chơi. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 1 - Tay 1 - Chân 1- Bụng 3- Bật 3    

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Đi thăng 

bằng trên ghế thể 

dục 

- GH2: Thơ “Mẹ 

của em” 

- GH1: Làm quen 

chữ h, k 

- GH2: Múa “Mẹ 

ơi” 

 

- GH1: Loại các đối 

tượng không cùng 

nhóm với đối tượng 

còn lại 

- GH2: Xử lý tình 

huống khi đi lạc 

- GH1: KPTN “Sự 

đông đặc cảu nước” 

- GH2: Tập đồ các 

nét cơ bản 

- GH1: Cắt hình 

giống nhau một loạt 

- GH2: Làm sao để 

giữ gìn răng đẹp 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây resort, khách sạn, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Tìm hình 

dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi giải 

mã ô chữ. 
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- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn cây của bé, chăm sóc cây 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, Rồng rắn đuổi nhau 

- Chơi tự do: Chơi đồ chơi đạp xe trong sân trường 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Rèn kỹ năng rửa tay, lau mặt, tự mặc cởi quần áo khi bị bẩn, ướt và để vào nơi qui định. 

- Hướng dẫn trẻ tự phục vụ giờ ăn, ăn từ tốn, hết suất không làm rơi vãi thức ăn. 

- Hướng dẫn trẻ ngủ đúng vị trí bạn trai, bạn gái. Hướng dẫn trẻ tự phục vụ trước và sau khi ngủ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Trẻ ôn hát bài    “ 

Đường và chân” 

 

Trẻ đọc đồng dao “ 

Rềnh rềnh ràng 

ràng”. 

 

Loại một nhóm đối 

tượng không cùng 

nhóm với các đối 

tượng còn lại.  

Trẻ ôn bài thơ: 

"Chiếc bóng”. 

 

Rèn kỹ năng lau 

mặt, rửa tay 

 

 

 

TUẦN 04 - THÁNG 10/2024 (21/10/2024 – 25/10/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

21/10/2024 

THỨ BA 

22/10/2024 

THỨ TƯ 

23/10/2024 

THỨ NĂM 

24/10/2024 

THỨ SÁU 

25/10/2024 

ĐÓN TRẺ - Trẻ thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Hô hấp 1: gà gáy ò ó o.. 

Tay 1: Tay đưa ra phía trước, đưa lên cao. 

Bụng 3: Đứng cúi người về phía trước, tay chạm ngón chân. 

Chân 1: Ngồi xổm, đứng lên liên tục. 

Bật 3: Bật tách chân, khép chân. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: “Ném xa bằng 

1 tay” 

- GH2: Tâm trạng của 

bé 

- GH1: Sự bốc hơi 

của nước 

- GH2: Gấp cái ly 

 

- GH1: KC “Chú dê 

đen” 

- GH2: Nhận biết 

hôm qua, hôm nay, 

ngày mai 

- GH1: Nhận biết số 

lượng trong phạm vi 

7 

- GH2: Làm quen 

chữ n, l 

- GH1: Hát “Vườn 

trường mùa thu” 

- GH2: Tập tô đồ 

chữ số 7 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây resort, khách sạn, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Tìm hình dạng và 

màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi giải mã ô 
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chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh  

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Con diều 

- TCVĐ: Thi đua đi nối bàn chân tiến lùi 

- Chơi tự do: + Tung, đập bắt bóng tại chỗ. 

                      + Bật liên tục vào vòng 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn  

- Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng 

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể đối với sức khoẻ con người: nhắc trẻ giữ ấm khi trời lạnh. 

-  Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong dội/giật nước cho sạch, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.         

- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp .  

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Lợi ích của việc giữ 

gìn vệ sinh thân thể 

đối với sức khoẻ con 

người.  

- Nhắc nhở trẻ không 

leo trèo cây, ban công, 

tường rào. 

- Bé biết mình có thể 

tự làm và thích làm 

gì. Đồ chơi, trò chơi, 

trang  phục  món ăn 

ưa thích. 

 

- Tập đóng kịch: 

Chú dê đen 

- Đọc thơ: Yêu mẹ 

 

- Tập tô, tập đồ các 

nét chữ “nét cong 

hở phải, nét cong 

hở trái, nét cong 

kín, nét móc xuôi” 

 

TUẦN 05 - THÁNG 10/2024 (28/10/2024 – 1/11/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

28/10/2024 

THỨ BA 

29/10/2024 

THỨ TƯ 

30/10/2024 

THỨ NĂM 

31/10/2024 

THỨ SÁU 

01/11/2024 

ĐÓN TRẺ - Giáo dục trẻ mạnh dạn, tự tin, bày tỏ ý kiến của bản thân. 

- Trẻ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Trẻ thực hiện các động tác: 

Hô hấp 1: gà gáy ò ó o.. 

Tay 1: Tay đưa ra phía trước, đưa lên cao. 

Bụng 3: Đứng cúi người về phía trước, tay chạm ngón chân. 

Chân 1: Ngồi xổm, đứng lên liên tục. 

Bật 3: Bật tách chân, khép chân. 
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GIỜ HỌC 

- GH1: An toàn cho 

bé 

- GH2: Vỗ theo 

nhịp: “Lá xanh” 

 

- GH1: Sắp xếp 

theo qui tắc hai đối 

tượng 

- GH2: Thực hiện 

bài tập tìm dụng cụ 

phù hợp 

- GH1: Từ trái 

nghĩa 

- GH2: Thơ “Hạt 

gạo làng ta” 

- GH1: Đi bằng 

mép chân ngoài, đi 

khụy gối. 

- GH2: Kỹ năng 

chào hỏi, lễ phép, 

cảm ơn, xin lỗi. 

- GH1: Xé dán bếp 

lửa. 

- GH2: Thực hiện 

bài tập số lượng 

trong phạm vi 7 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây resort, khách sạn, xây theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

- Góc Âm nhạc: Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo tiết tấu bài hát đã học. 

- Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tách gộp, Tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10, Tìm hình 

dạng và màu sắc tương ứng, Các loại đômino, tranh lô tô. 

- Góc Làm quen chữ viết: Trẻ chơi Tìm chữ còn thiếu, Xếp chữ thành từ, Sao chép từ, Tìm chữ chứa từ, Chơi giải 

mã ô chữ. 

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh  

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát cây ổi, cây khế. 

* TCVĐ: nhảy lò cò. 

* TCDG: Bịt mắt bắt dê 

* Vui chơi tự do 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Giữ gìn vệ sinh môi trường. 

- Trẻ có một số thói quen, kĩ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sự an toàn của bản thân 

- Không làm ồn trong giờ ngủ. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Đọc bài đồng dao 

“Vuốt hột nổ” 

 

- Quan sát, phán 

đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa động 

vật, thực vật, môi 

trường sống và con 

người 

- Ôn bài thơ “Hạt 

gạo làng ta” 

- Lợi ích của việc 

giữ gìn vệ sinh thân 

thể đối với sức 

khoẻ con người.  

 

- Tập đồ nét cơ bản. 

 

 


